
STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CTCP Quốc tế Phương Anh
Thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên
0321. 3948 166 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

2 CTCP Bảo hiểm Hùng Vương

Lầu 7, tòa nhà HD Tower, số 25 Bis Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh

0283. 915 1832 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

3 CTCP Gold Sea Việt Nam

Tầng 10, VP1, Tòa nhà Sun Square số 21 Lê 

Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm, Tp. Hà Nội

024. 3753 6536 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

4 Công ty tài chính cổ phần Tín Việt

Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây 

Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp. 

Hà Nội

024. 6270 2127 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

5 CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Tòa nhà Á Long, lô A2CN8 cụm công nghiệp 

Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ 

Liêm, Tp. Hà Nội

024. 3780 5022 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

6 CTCP Dịch vụ sân bay
Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã 

Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội
024. 3761 6688 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

7 CTCP Địa ốc Sacom

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (trong khuôn 

viên CTCP Cáp và vật liệu viễn thông), phường 

An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

028. 3512 0002 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

8 CTCP Thủy điện To Buông
Bản Tin Tốc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La
0223. 841 858 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

9 CTCP Tập đoàn EDX

Tầng 7, Tòa Trường Thịnh, Số 1 Phùng Chí 

Kiên, Phường Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội

02477721116 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

10 CTCP Sản xuất và thương mại Bắc Việt
Số 259, phố mới Tân Dương, Xã Tân Dương, 

Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
0351. 382 9569 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

11 CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội 356A Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 024 3218 1360 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

12 CTCP Đầu tư bất động sản An Phú
15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
0269. 2225789 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

13 CTCP Khoáng sản và luyện kim Việt Nam

Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

024.7830279 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

14 CTCP Công nghệ Việt Thành
Tầng trệt tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Hồ Chí Minh
0283.9110022 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

15 CTCP Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc
Số 119 đường Huyền Quang, Phường Ninh Xá, 

Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
0241.3875768  Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

16 CTCP VRG Bảo Lộc
263 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, 

Tỉnh Lâm Đồng
0263 3725 537 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

17 CTCP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh
11/670 Hà Huy Tập, Yên Viên, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội
024 38780915 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

18 CTCP Alphanam xây dựng 
Số 2 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Hai Bà 

Trưng, HN
0243.5578548 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

19 CTCP Đầu tư Hợp tác kinh tế Việt Lào
Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xóm 7, Xã Nghi 

Phú, Thành Phố Vinh, Nghệ An
0238 3530246 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

20 CTCP Thiết kế xây lắp Viễn Đông
Số 32 đường số 8, Nhà ở - Khu Z756, Phường 

12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
028. 3620 8996 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

21 CTCP Vạn Khởi Thành
713 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
024. 717 2296 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

22
CTCP Tư vấn và Xây dựng công trình 

Miền Trung

Số 133, đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn 

Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
038. 3586 401 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

23 CTCP Địa ốc Kinh Đô

Lầu 11, Empress Tower, 138 - 142 Hai Bà 

Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh

028. 38278378 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

24 CTCP Trường Sơn
169 Cách mạng tháng 8, Phường Tứ Hạ, Thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
054.3557445 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

25 CTCP Đầu tư thương mại Việt Nhật
KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc
0211 359 8999 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

26 CTCP Kiến trúc Hà Nội

Nhà A1, tập thể Đại học xây dựng, ngõ 194 

đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

024 38686111 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

27 CTCP Xây lắp Sông đà Hoàng Liên
Bản Dền, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào 

Cai, Việt Nam
0214 388 7388 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

28 CTCP Vipaco 
T2, tòa nhà CT1 Vimeco, đường Nguyễn 

Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
04.22213002/04/05 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

29 CTCP Xây lắp dầu khí Hà Nội

Tầng 5+6 Tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

024. 3795 0130 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch
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30 CTCP Xây dựng thủy lợi 42
12A/28 Đường Xuyên Á, Ấp Bình Đường 1, 

Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
028 54431637 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

31 CTCP Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí
Tầng 4-5, tòa nhà San Nam, Phường Dịch 

Vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
0243.711604 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

32
CTCP Đầu tư thương mại và xây dựng giao 

thông 1

548 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP. Hà 

Nội

0243 6522 903
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

33
CTCP Sản xuất cáp quang và phụ kiện Việt 

Đức

Lô K04, đường Long Hậu - Hiệp Phước, Khu 

công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An

028. 3781 8818 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

34 CTCP Thép Hương Thịnh
Cụm công nghiệp Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
02043.661346 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

35
CTCP Công nghệ mới Kim tự tháp Việt 

Nam

Tầng 11, tòa nhà Lucky Building, số 66 Trần 

Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
0243.9782747 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

36 CTCP Ô tô Trường Hải
Số 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Quận 

2, Tp. Hồ Chí Minh
028. 39977926 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

37 CTCP Licogi 16.2

Tầng 3-Tòa nhà Licogi 16-Số 24A Phan Đăng 

Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0282 211 1429 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

38 CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Số 5, ngõ 120 đường Trường Chinh, Phường 

Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

0243.5740348 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

39
CTCP Phát triển nhà và Sản xuất vật liệu 

xây dựng Chí Linh

Số 10, Ngách 26, Ngõ 1, Phan Đình Giót, 

Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội

024 22102901 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

40 CTCP Đầu tư và xây dựng số 45
 Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương
0274. 3913 536 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

41 CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Tân Phát

Số nhà 15B ngách 16/27, ngõ 16 đường Huỳnh 

Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội

0243.8454561 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

42 Tổng CTCP Bảo hiểm Sài gòn - Hà Nội 

Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý 

Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

024.37931111  Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

43
CTCP Khai khoáng và cơ khí hữu nghị 

Vĩnh Sinh

Khu chung cư xi măng Hữu Nghị, Khu công 

nghiệp Thụy Vân, Tp. Việt Trì , tỉnh Phú Thọ
0210. 222 0350 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

44 CTCP Bất động sản Exim 
179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
0286.2646726 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

45
CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Thanh 

Bình 

Số 178 Bình Giã, Phường 8, Thành Phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0254 3853791 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

46 Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không
Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, 

Đống Đa, Hà Nội
024. 6276 5555 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

47 CTCP Đầu tư Tấn Hưng
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
028 3756 1805 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

48 CTCP Vận tải Vinaconex
Tầng 2, Tòa nhà Thời trang, Khu đô thị Trung 

Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
024. 35562997 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

49
CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng 

Phước An

Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà 

Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai.

(251) 3 685588 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

50 CTCP Hoàng Hạc
Lô IV, 19-20 Tây Thạnh, KCN Tân Bình, Q. 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
028 38 155056 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

51 CTCP Lọc hóa dầu Nam Việt
Tòa nhà Paxsky, 34A Phạm Ngọc Thạch, 

Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
028. 3827 0170 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

52 CTCP Khánh Tân Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

058.3602698

058.3602.699 -

058.3848.777

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

53
CTCP Đầu tư và thương mại hàng hải Hải 

Phòng

Số 16 Hoàng Diệu, phường Máy Tơ, Quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng
031.365048 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

54 CTCP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO

Tổ dân phố Liên Hiệp 2, Phường Trương 

Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam

0255 3841 734
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

55
CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 128 - 

Cienco 1

Số 22 phố Ao Sen, , Phường Mộ Lao, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04 33560536 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

56 CTCP Xi măng Công Thanh
Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh 

Gia, Tỉnh Thanh Hoá
0237. 3977502 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

57 CTCP Tân Thành Mỹ 
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú 

Mỹ,huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0643.923351/ 

0643.923352
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

58 CTCP Hồng Hà Long An
Đường số 20 KCN Hoàng Gia Long An, xã Mỹ 

Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, Long An
0272 3849932 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

59 CTCP Tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây
Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

(84-28) 3824 3586 - 3915 

1822. 
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

60 CTCP Cáp và thiết bị viễn thông
N015-Liền kề 15-17, Khu đô thị mới Văn Khê, 

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
024. 6325 1707 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

61 CTCP Công nghệ và Đầu tư Bách Việt
Tổ 10, ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Thị xã Phú 

Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch
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62 CTCP Du lịch Kim Liên
5-7 Đào Duy Anh, Phương Mai, Quận Đống 

Đa, Tp. Hà Nội
 02438 522 522 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

63 CTCP Sông Đà - Đất Vàng
259 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
0286.2581802 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

64 CTCP Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí
Số 7 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, Quận Cầu 

Giấy, Tp. Hà Nội 
024. 6 256 7272 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

65 CTCP Domenal
Quốc lộ 30, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp
 067. 3890 711 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

66 CTCP Tập đoàn Tân Mai

Đường số 11, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, 

Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai, 

0613836201 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

67 CTCP Đầu tư phát triển Gia Định
67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
028.62906398 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

68
CTCP Thực phẩm và nước giải khát Dona 

Newtower

D16 - 319, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 

15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

(848) 38629 242 - (848)  - 

 (848) 38267 560
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

69 CTCP Sông Đà - Nha Trang
06 đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
02583.543800 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

70 CTCP Thiết bị xây lắp giao thông

Số 103, E8, tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường 

Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà 

Nội

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

71 CTCP Xây dựng Huy Thắng
14-14A Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Sơn Nhì, 

Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
0283 849 6220 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

72
CTCP Đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ 

Vinavico

Tầng 11,Tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm 

Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

246.2691715 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

73 CTCP Phát triển Khoáng Sản
137 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội
0243.8612384 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

74

CTCP Thương mại dịch vụ Phát triển Đông 

Á (Tên cũ: CTCP Đầu tư thương mại và 

Chăn nuôi Đông Á)

135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 028 38960493 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

75 CTCP Cà phê An Giang
Đường số 4, KCN Tam Phước, Biên Hòa, 

Đồng Nai

0251 6280 299
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

76 CTCP Sông Đà - Bình Phước

Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 1, Khu phố Thanh 

Bình, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0651. 3886117 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

77
CTCP Công nghệ cáp quang và thiết bị bưu 

điện

Dốc Vân - xã Yên Viên - huyện Gia Lâm - Tp. 

Hà Nội
024. 3553 6969 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

78 CTCP Sorrento Việt Nam

Số 22 VSIP II, Đường số 4, Khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

79 CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An
425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, TP. HCM
02837520070 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

80
CTCP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí 

Việt Nam 

163 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội
024.35148699 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

81 CTCP Đúc Tân Long
Số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, 

Tp. Hải Phòng

0225 3842 980
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

82 CTCP Đầu tư và kinh doanh bất động sản
314 Huỳnh Thúc Kháng,P. Hòa Phú, Tp. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
0650.712.148 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

83 CTCP BASA
861 Quốc lộ 91, Phường Thới Thuận, Quận 

Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ
0710. 3649 300 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

84 CTCP Tập đoàn Truyền Thông Thanh niên

345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1, TP.HCM
08 39209810

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

85 CTCP Công nghệ Sinh học Dược phẩm ICA Lô 10, Đường số 5, KCN VSIP, Bình Dương, 06.5075.7922 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

86 CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina
628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp. 

Hồ Chí Minh
028. 2241 8282 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

87 CTCP Nam Vang
Số 38, phố Đức Giang, Phường Đức Giang, 

Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
024 38773633 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

88
CTCP Đầu tư và phát triển văn hóa Việt 

Nam

Số 5, Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
031.3841199 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

89 CTCP Kho Vận PETEC

Lô G1-9, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 

phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 

Bình Dương

0274 3652 768 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

90 CTCP CAVICO Xây dựng Thủy điện
Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, 

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

91 CTCP Nhà Việt Nam
Lầu 3A, 20/1 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, 

quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
028. 2262 5599 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

92 CTCP CAVICO Giao Thông
Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, 

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
024.3768.5393 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch
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93 CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

 Tầng 3-3A, Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện 

Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. 

Hồ Chí Minh

028. 3514 0349 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

94 CTCP CAVICO Xây dựng Hạ tầng
Tầng 3, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, 

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
0243 768 5747 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

95 CTCP CAVICO Xây dựng Cầu hầm
Tầng 5, Tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, 

Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
024.3785.4419 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

96 CTCP Đồng Tiến

Số 247, đường số 12, KCN Amata, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai, 

+(84)(251) 3 682 248 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

97 CTCP Du lịch Thanh Hóa
25A Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thanh 

Hóa
0237 3852517 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

98 CTCP Kỹ nghệ nội thất ACE 
Lô CN4, Khu Công Nghiệp Nam Cầu Kiền, 

huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
0225 263 9997 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

99 CTCP Chíp Sáng
Lô T2-4 Khu công nghệ cao, Đường D1, P. 

Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM
083.9301639 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

100

CTCP Đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ 

Fico
Số 436 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận 

Ba Đình, Tp. Hà Nội
024 664 9432 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

101 CTCP Tơ tằm Á Châu
81 Nguyễn Thái Học, phường 2, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Ðồng, Việt Nam
063 3717161 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

102 CTCP An Phú
3-5-7 Nguyễn Huệ, Phuờng Bến Nghé, Quận 1, 

Tp.Hồ Chí Minh
(028) 3821 6586 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

103 CTCP Âu Lạc
159 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
028.6258 9922 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

104 CTCP Công nghiệp Hapulico 
Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn 

Giang, Tỉnh Hưng Yên
0221. 399 7737 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

105 CTCP Vĩnh cửu
Số 319 Xa lộ Hà Nội, phường Phú An, Quận 2, 

thành phố HCM
0283 8989 597 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

106 CTCP Xây dựng năng lượng

Tầng 7, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội

024.3768.4111 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

107
CTCP Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài 

Gòn 

10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh 
028.5444999 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

108 CTCP Hóa chất Minh Đức
Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

0225 3875398 / 0225 

3875399
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

109 CTCP Xây dựng số 2
Tầng 2-4, Tòa nhà D1 - Khu ĐTM Kim Văn - 

Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
0243 753 0936 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

110 CTCP Việt Sáng Tạo

Tầng 6, Tòa Nhà VP Thăng Long, 98 Ngụy 

Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

024 32080014 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

111 CTCP Thép Đình Vũ
Lô C1, Khu kinh tế Đình Vũ, P. Đông Hải 2, 

quận Hải An, TP Hải Phòng
0313.769038 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

112 CTCP Lilama Hà Nội
52-Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội
024 38625813 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

113 CTCP Tập đoàn Hanaka
Khu công nghiệp Hanaka, Thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh
02413741888 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

114 CTCP Công nghệ Thông tin EIS
123 Trương Định, phường 7, quận 3, Hồ Chí 

Minh
083.9322116 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

115
CTCP Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn 

Thịnh Phát

Tầng 21, Số 53 - 55 đường Võ Thị Sáu, 

phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0251.7300666  Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

116 CTCP Thép Vạn Lợi
Thôn Song Mai, Xã An Hồng, huyện An 

Dương, Hải Phòng
0313.618368 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

117 CTCP Đồng Tâm 
Số 7 Khu Phố 6, thị trấn Bến Lức, Huyện Bến 

Lức, Tỉnh Long An
027.2387.2233 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

118 CTCP Chế biến thủy sản Út Xi
Số 24, Đường tỉnh 934, Ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, 

Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
0299. 3852 671 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

119 CTCP Nhựa Sam Phú
199 Khu B, Ấp 6, Xã An Phước, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
02613.514166/7/8/9 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

120 CTCP Bảo Hiểm Viễn Đông
19 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh
028. 6288 3030 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

121 CTCP Ê Đen
Số 94 - 96 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0839 252 299 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

122 CTCP Nông sản Tân Lâm
Km 20, Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ, 

Quảng Trị
0233 3887212 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

123 CTCP Viễn thông Thăng Long

La Dương, phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Hà Nội (VPGD: Số 47 Vũ Trọng Phụng, 

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Tp Hà nội)

0243 3845225  Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

124 CTCP Thương Mại Lạng Sơn
Số 209, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam 

Thanh, Lạng Sơn
0205 3870154 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

125 CTCP Hà Châu OSC
15 Phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch
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126 CTCP Đầu tư Alphanam

Khu công nghiệp Phố nối A, Xã Trưng Trắc, 

Huyện Văn Lâm, Hưng Yên (VPGD: Số 47 Vũ 

Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung,quận 

Thanh Xuân, Hà nội)

024. 3558 7979 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

127 CTCP Đầu tư và Xây dựng Cotec

Phòng 407-408, Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu, Số 

39B đường Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

028.  3821 19 65 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

128 CTCP FULL POWER
Số 16 ĐT743, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ 

An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
'06503775262 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

129 CTCP Cavico khai thác mỏ và xây dựng

Tầng 8 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, 

xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà 

nội.

(84-4) 7854186 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

130 CTCP Tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc

Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy 

Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp. 

Hà Nội

024. 3628 1699 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

131 CTCP Thương mại và dịch vụ An Thành
Khu 3, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Hòa Bình
091. 3382 066 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

132 CTCP Gỗ An Cường

Thửa đất số 681, Tờ bản đồ số 05, đường ĐT 

747B, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

0274. 362 6282 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

133 CTCP Tập đoàn dược Bảo Châu
Tổ 12 Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang
0219. 3825 828 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

134 CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG

Phòng số 3, tầng 12, tòa nhà Vinamilk Tower, 

số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. 

Hồ Chí Minh

028. 5416 1386 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

135 CTCP Cơ khí 120 
Số 609 Trương Định, phường Giáp Bát, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
043.8641705 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

136
CTCP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đông Anh
Tổ 8 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 04.3883.5200 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

137 CTCP Thương mại bia Sài Gòn Sông Tiền
Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thánh phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
0703-880355 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

138
CTCP Đầu tư xây dựng và chuyển giao 

công nghệ Thành Đoàn

D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
024. 6297 0970 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

139 CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên

Số nhà 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường 

Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

0208. 628 5658 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

140
CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất 

động sản FLCHOMES

Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
024. 3787 2999 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

141 Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI
Số 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
024. 3734 2828 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

142
CTCP Thương mại đầu tư dầu khí Nam 

Sông Hậu

Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang
02933. 737 226 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

143 CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật
Lô 6-12 Khu F, KCN Tân Thới Hiệp, P. Hiệp 

Thành, Q.12, TP.HCM
35 974 228 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

144
CTCP Sản xuất - thương mại - dịch vụ Phú 

Phong

Lô 04 Đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
08. 3750 5932

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và 

đang làm thủ tục giải thể

145 CTCP Du Lịch Việt Nam - Hà Nội
Số 2 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 38255552 / 024 

38255550

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

146 CTCP Thủy điện Geruco Sông Côn
Thôn Ngật, Xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang, 

Tỉnh Quảng Nam
0236 3735 214 

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

147
CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục 

HUDECO

Lô NT, khu X2, Bắc Linh Đàm mở rộng - 

Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24)354 00 385 

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

148 CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa
Số 9 khu công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, phường 

Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
0237 3770 304

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

149 CTCP Thương mại dịch vụ Cổng Vàng
Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, 

Thanh Xuân, Hà Nội
0243 222 3000

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

150 CTCP Công nghệ NCS
Số 28A4 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, Hà Nội
0243.7164181

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

151 CTCP VNG 

52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh (VP: 182 Lê Đại Hành, Phường 

15, Quận 11, TP.HCM, Việt Nam)

028.396238888
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

152 CTCP Liên Minh
230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh
(028) 38 635 888

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

153 CTCP Licogi 16.5
Đường số 2, KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai
0251 356 0511

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

154
CTCP Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0254 3856 189

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

155 CTCP LICOGI 16 M&C
49B Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Hồ Chí Minh
085.4456745

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

156 CTCP Đầu tư và xây dựng Delta AGF
Số 18, Quốc Lộ 91, Phường Mỹ Thạnh, TP 

Long Xuyên, tỉnh An Giang
0763.930555

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC
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157 CTCP Vàng bạc đá quý toàn cầu
Số 07 đường Lê Hồng Phong, phường Vân 

Giang, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
0229.3899 723

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

158
CTCP Tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái 

Nguyên

Tổ 21, Phường Cam Giá - TP Thái Nguyên - 

Tỉnh Thái Nguyên
02083.833.065

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

159
CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Thái 

Bình Dương

COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 

Tôn Đản, phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
028 3941 1345

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

160 CTCP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định
Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện 

Tuy Phước, Bình Định 0256 3834 052

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

161
CTCP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng 

Tây Hồ

Số 2 Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, 

Hà Nội
024.3718 4069

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

162
Tổng CTCP Phát triển năng lượng Nghệ An Số 7, ngõ 61-A1, đường Duy Tân, phường 

Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
0238.3564999

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

163 CTCP Hàng hải Phú Mỹ
06 đường 05 KDC Nam Long, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
0283 8733 070

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

164 CTCP Linh Gas Việt Nam
Thị Trấn Phú Minh – Huyện Phú Xuyên – 

Thành phố Hà Nội
024 33784383

Chưa thực hiện đăng ký giao dịch và có 

đề nghị hủy đăng ký CTĐC

165 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 024. 3942 6800 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

166 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 
Số 25 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
024. 3944 8688 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

167 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 

Tầng 16, Tầng 23 và 24 Tòa nhà MIPEC, Số 

229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, Hà Nội

024. 62 555 999 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

168 Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 

Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

024.39288989 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

169 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
028.39143183 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

170 Ngân hàng TMCP Phương Đông
45 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
028.38220960 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

171 Ngân hàng TMCP Đông Á
130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Thành 

phố HCM
028.39951483 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

172 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. 
024.37718989 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

173 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí minh
028.39230666 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

174 Ngân hàng TMCP Việt Á
Số 34A - 34B, phố Hàn Thuyên, Phường Phạm 

Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
024. 39 333 636 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

175 Ngân hàng TMCP An Bình

170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (VPDD: 

Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, 

Hà Nội)

028.38244855 / 

024 37 612 888
Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

176 Ngân hàng TMCP Nam Á
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh
028. 3929 6699 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

177 Ngân hàng TMCP Bản Việt

Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

028.62679679 Chưa thực hiện đăng ký giao dịch

178 CTCP CTCBIO Việt Nam
Lô I5-3a, 3b Khu công nghệ cao, phường Tăng 

Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
028. 3736 1333

179
CTCP Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt 

Nam

Lô B8+B9+B10, khu công nghiệp Phúc Khánh, 

phường Phú Khánh, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

02273. 618 991

180 CTCP Seoul Metal Việt Nam
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
0241. 3699 100

181 CTCP Roxy Việt Nam
Số 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng 

Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
0243 8222 800 

182 CTCP Thủy sản Việt Úc
Km 1595 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận
028. 3824 7788

183 CTCP Santomas Việt Nam
Số 5C - Lô D - Khu công nghiệp Thăng Long - 

Võng La - Huyện Đông Anh - Hà Nội
024-38811870 Có đề nghị hủy đăng ký CTĐC

184 CTCP VS Industry Việt Nam
Lô C1, KCN Quế Võ, Phường Vân Dương, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
02413.634300 Có đề nghị hủy đăng ký CTĐC
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